
Phụ lục 1

UBND HUYỆN PHONG THỔ ban hành kèm theo Quyết định

BAN CHỈ ĐẠO 389 HUYỆN số 01/QĐ-BCĐ389

ngày 04/01/2018
PHỤ LỤC

THỐNG KÊ CÁC VỤ VI PHẠM
(Kèm theo báo cáo số        /BC-BCĐ ngày      tháng 12 năm 2023 của Ban Chỉ đạo 389 huyện Phong Thổ)

STT Các lực lượng chức năng

SỐ VỤ VI PHẠM
Trị giá hàng
hóa vi phạm

ước tính
(triệu đồng)

Số đối
tượng vi

phạm

Buôn bán, vận
chuyển trái phép
hàng cấm, hàng

nhập lậu

Gian lận thương mại,
gian lận Thuế

Hàng giả,
hàng nhái,
vi phạm Sở
hữu trí tuệ

Cộng

(1) (2) (3) (4) (5) (6= 3+4+5) (7) (8)
1 Lực lượng Biên phòng 3 3 178,3 8
2 Công an. 110 110 147
3 Đội Quản lý thị trường huyện. 2 6 12 20 37,60 20
4 Chi cục thuế huyện. 0
5 Hạt Kiểm lâm huyện. 6 6 48,135 10
6 Đoàn kiểm tra liên ngành 0
7 Các lực lượng khác. 1 1 1

TỔNG CỘNG 122 6 12 140 264,035 186
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Phụ lục 2
UBND HUYỆN PHONG THỔ ban hành kèm theo Quyết định

BAN CHỈ ĐẠO 389 HUYỆN số 01/QĐ-BCĐ389

ngày 04/01/2018
PHỤ LỤC

KẾT QUẢ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
(Kèm theo báo cáo số        /BC-BCĐ ngày      tháng 12 năm 2023 của Ban Chỉ đạo 389 huyện Phong Thổ)

STT Các lực lượng chức năng Số vụ xử
lý VPHC

SỐ TIỀN (triệu đồng) Trị giá (ước tính)
 tang vật tịch thu

trong kỳ chưa
thanh lý (triệu

đồng)

Trị giá
hàng tiêu
hủy trong
kỳ (triệu

đồng)

Số tiền
phạt

Tiền phạt
bổ

sung, truy
thu thuế

Tiền bán
thanh lý
hàng tịch

thu

Cộng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Bộ đội Biên phòng. 2 16 69,7 85,70 106,616
2 Công an. 7 150,05 150,05
3 Quản lý thị trường. 20 133,3 21,94 155,19 15,670 
4 Thuế. 0,00
5 Kiểm lâm. 6 79 46,34 125 1,80
6 Đoàn kiểm tra liên ngành 0,00
7 Các lực lượng khác 1 5,50 5,50

TỔNG CỘNG 36 383,80 0 137,97 521,77 1,80 122,286 
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Phụ lục 3
UBND HUYỆN PHONG THỔ ban hành kèm theo Quyết định
BAN CHỈ ĐẠO 389 HUYỆN số 01/QĐ-BCĐ389

ngày 04/01/2018
PHỤ LỤC

KẾT QUẢ XỬ LÝ HÌNH SỰ
(Kèm theo báo cáo số       /BC-BCĐ ngày     tháng 12 năm 2023 của Ban Chỉ đạo 389 huyện Phong Thổ)

STT Các lực lượng chức năng Số vụ khởi tố Số đối tượng bị khởi
tố

Trị giá tang vật tịch
thu trong kỳ chưa

thanh lý (triệu
đông)

Tiền bán tang vật
tịch thu (triệu

đông)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Bộ đội Biên phòng 
2 Công an. 103 137
3 Quản lý thị trường.
4 Thuế.
5 Kiểm lâm.
6 Các lực lượng khác.

TỔNG CỘNG 103 137 0
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Phụ lục 4

UBND HUYỆN PHONG THỔ ban hành kèm theo Quyết định

BAN CHỈ ĐẠO 389 HUYỆN số 01/QĐ-BCĐ389

ngày 04/01/2018
PHỤ LỤC

THỐNG KÊ HÀNG HÓA VI PHẠM
(Kèm theo báo cáo số        /BC-BCĐ ngày       tháng 12 năm 2023 của Ban Chỉ đạo 389 huyện Phong Thổ)

STT Tên mặt hàng Số lượng Đơn vị
 tính

CÁC LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG

Bộ đội
Biên phòng Công an Quản lý

thị trường Kiểm lâm Lực lượng
 khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Thuốc phiện gram
2 heroin 1629,41 gram
3 vận chuyển nghi sâm qua biên giới 10 kg x
4 Vận chuyển cát không rõ nguồn gốc xuất sứ 7 m3 x

5 Buôn lậu và Vận chuyển trái phép hàng hoá qua
biên giới 159,75 kg x

6 Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
Thịt bò sấy chín 2548,75 kg x

7 Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
Con Rết sấy khô 120,7 kg x

8 sâm có đầy đủ thân và lá 6,35 kg x
9 pháo 112,35 kg x

10 Tam thất 30,7 kg x
11 sâm lai châu 93,1 kg x
12 Con trâu 5 con x
13 Vận chuyển thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ 131,5 kg x
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14 Gỗ quý hiếm 0,023 m3
x

15 Củi 6 ste x
16 Lâm sản khác 8760 kg x
17 Giáp mài 10 hộp x
18 Lục giác 10 bộ x
19 Thước mét 23 cái x
20 Kìm cộng lực 8 cái x
21 Mũi đục 15 cái x
22 Cưa sắt 6 cái x
23 Cưa gỗ 28 cái x
24 Giây cấp 10 bộ x
25 Đá mài 50 viên x
26 Kìm chuốt 5 cái x
27 Đầu bắn tôn 160 cái x
28 Pét nước 30 cái x
29 Lưỡi bào 40 cái x
30 Keo 2 thành phần 20 bộ x
31 cái Thước(30m) 14 cái x
32 Máy xúc 60 cái x
33 xe bồn 30 cái x
34 xe ben to 35 cái x
35 xe kéo 5 cái x
36 xe thú 25 cái x
37 xe ben nhỏ 25 cái x
38 Hàng không rõ nguồn gốc (mũ bảo hiểm) 270 cái x
39 xúc xích 80 kg x

STT Tên mặt hàng Số lượng Đơn vị
 tính

CÁC LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG

Bộ đội
Biên phòng Công an Quản lý

thị trường Kiểm lâm Lực lượng
 khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
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40 chân gà 40 kg x
41 trà sữa Chân Trâu 130 hộp x
42 chân gà cay 100 gói x
43 bánh Nho khô 20 gói x
44 súng đồ choi trẻ em 60 khẩu x
45 kiếm nhựa đồ choi trẻ em 28 cái x
46 Ty giảm xóc sau xe Yamaha 6 chiếc x
47 Giảm xóc xau xe nhãn Honda 1 đôi x
48 Chạc ba xe máy nhãn hiệu Honda 1 chiếc x
49 tăng xích xe máy nhãn hiệu Honda 18 bộ x

STT Tên mặt hàng Số lượng Đơn vị
 tính

CÁC LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG

Bộ đội
Biên phòng Công an Quản lý

thị trường Kiểm lâm Lực lượng
 khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
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